
A Giá trị sản phẩm Nông lâm ngư nghiệp Tr. đồng 2.588.462 2.663.500

Chia ra:    - Nông nghiệp " 2.186.369 2.242.800

                  - Lâm nghiệp " 49.626 52.400

                  - Thuỷ sản " 352.467 368.300

1 Trồng trọt

- Cây lúa

+ Diện tích ha 14.538,6          14.400             

+ Sản lượng tấn 105.094,0        104.256           

- Cây ngô

+ Diện tích ha 368,5               350                  

+ Sản lượng tấn 2.273,8            2.170               

- Cây lạc

+ Diện tích ha 244,7               250                  

+ Sản lượng tấn 754,3               775                  

- Rau các loại

+ Diện tích ha 2.189,3            2.150               

+ Sản lượng tấn 38.674,9          37.840             

2 Chăn nuôi

- Tổng đàn

+ Đàn bò con 15.404,0          16.000             

+ Đàn lợn con 38.984,0          36.000             

+ Đàn gia cầm nghìn con 2.112,7            2.200               

Trong đó, gà nghìn con 1.690,2           1.760               

3 Thủy sản

- Sản lượng nuôi trồng tấn 1.830,5            1.530               

Trong đó, sản lượng tôm tấn 1.250,0           1.230               

- Sản lượng khai thác tấn 3.060,0            3.000               

4 Lâm nghiệp

- Diện tích khai thác gỗ rừng trồng  ha 130                  135                  

- Diện tích trồng rừng sau khai thác  ha 130                  135                  

- Sản xuất cây giống nghìn cây 16.188             9.000               

- Tỷ lệ che phủ rừng % 13,10               13,15               

Phụ lục 3

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND  ngày     /      /2023 

của UBND huyện  Tuy Phước)

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính
Ước thực hiện 

năm 2023

Kế hoạch năm 

2024
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